
PHỤ LỤC II 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN 

(Ban hành kèm theo Quyết định số   749 /QĐ-UBND ngày  22  tháng 4  năm 2025 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam) 

 

 
 

STT 
Mã 

TTHC 
Tên TTHC  

Thời gian 

giải quyết 

Địa điểm  

thực hiện 

Phí,  

lệ phi 
Căn cứ pháp lý 

I Lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo 

1 1.012603 

Thủ tục thông báo mở lớp bồi dưỡng về 

tôn giáo theo quy định tại khoản 2 Điều 41 

Luật tín ngưỡng, tôn giáo 

Không quy định 

Bộ phận 

tiếp nhận 

và trả kết 

quả cấp 

huyện 

 

Không  

có 

 

- Luật tín ngưỡng, tôn giáo ngày 

18/11/2016. 

- Nghị định số 95/2023/NĐ-CP ngày 

29/12/2023 của Chính phủ quy định chi 

tiết một số điều và biện pháp thi hành 

Luật tín ngưỡng, tôn giáo. 

2 1.012602 

Thủ tục thông báo danh mục hoạt động 

tôn giáo đối với tổ chức có địa bàn hoạt 

động tôn giáo ở nhiều xã thuộc một huyện 

Không quy định 

3 1.012601 

Thủ tục thông báo danh mục hoạt động 

tôn giáo bổ sung đối với tổ chức có địa bàn 

hoạt động tôn giáo ở nhiều xã thuộc một 

huyện 

Không quy định 

4 1.012600 

Thủ tục thông báo tổ chức hội nghị thường 

niên của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo 

trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một 

huyện 

Không quy định 

5 1.012599 

Thủ tục đề nghị tổ chức đại hội của tổ chức 

tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, tổ 

chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt 

động tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một 

huyện  

25 ngày kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ theo 

quy định 

6 1.012598 

Thủ tục đề nghị tổ chức cuộc lễ ngoài cơ 

sở tôn giáo, địa điểm hợp pháp đã đăng ký 

có quy mô tổ chức ở một huyện  

25 ngày kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ theo 

quy định 

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=342704
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=342731
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=342730
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=342703
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=342726
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=342702


2 

7 1.012596 

Thủ tục đề nghị giảng đạo ngoài địa bàn phụ 

trách, cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp pháp đã 

đăng ký có quy mô tổ chức ở một huyện  

25 ngày kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ theo 

quy định 

8 1.012593 

Thủ tục thông báo tổ chức quyên góp 

ngoài địa bàn một xã nhưng trong địa bàn 

một huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc 

tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc 

trung ương của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức 

tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc 

Không quy định 

II Lĩnh vực Người có công 

1 1.010832 Thăm viếng mộ liệt sĩ 

06 ngày làm việc 

từ ngày tiếp nhận 

đủ giấy tờ theo 

quy định. 

Bộ phận 

tiếp nhận 

và trả kết 

quả cấp 

huyện 

 

Không 

- Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách 

mạng năm 2020. 

- Nghị định số 131/2021/NĐ-CP ngày 

30/12/2021 của Chính phủ quy định chi 

tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh Ưu đãi 

người có công với cách mạng.  

- Nghị quyết số 190/2025/QH15 quy định 

về xử lý một số vấn đề liên quan đến sắp 

xếp tổ chức bộ máy nhà nước. 

- Nghị định số 45/2025/NĐ-CP ngày 

28/02/2025 của Chính phủ quy định tổ 

chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban 

nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 

ương và Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị 

xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc 

thành phố trực thuộc trung ương. 

III Lĩnh vực Việc làm 

1 1.011548 

Vay vốn hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở 

rộng việc làm từ Quỹ quốc gia về việc làm 

đối với người lao động 

15 ngày làm việc 

kể từ ngày nhận đủ 

hồ sơ hợp lệ theo 

quy định 

Ngân hàng 

Chính sách 

xã hội địa 

phương 

Không 

- Luật Việc làm ngày 16/11/2013. 

- Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 

09/7/2015 của Chính phủ quy định về 

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=342724
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=342700
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2 1.011550 

Vay vốn hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở 

rộng việc làm từ Quỹ quốc gia về việc làm 

đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh 

15 ngày làm việc 

kể từ ngày nhận đủ 

hồ sơ hợp lệ theo 

quy định 

Ngân hàng 

Chính sách 

xã hội địa 

phương 

Không 

chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ 

quốc gia về việc làm. 

 - Nghị định số 74/2019/NĐ-CP ngày 

23/9/2019 của Chính phủ về sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Nghị định số 

61/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 7 năm 

2015 của Chính phủ quy định về chính 

sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia 

về việc làm. 

- Nghị định số 104/2022/NĐ-CP ngày 

21/12/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ 

sung một số điều của các nghị định liên 

quan đến việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, 

sổ tạm trú giấy khi thực hiện thủ tục hành 

chính, cung cấp dịch vụ công.  

- Nghị quyết số 190/2025/QH15 ngày 

19/02/2025 của Quốc hội quy định về xử 

lý một số vấn đề liên quan đến sắp xếp tổ 

chức bộ máy nhà nước.  

- Nghị định số 45/2025/NĐ-CP ngày 

28/02/2025 của Chính phủ quy định tổ chức 

các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban 

nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 

ương và Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị 

xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc 

thành phố trực thuộc trung ương. 
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